MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN VẬT LÝ 7

NĂM HỌC 2019-2020
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Tổng

	Phần III:  Điện học. 
	- Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Biết được những điện tích loại nào thì đẩy nhau, hút nhau.

- Nêu được thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện. 

- Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt, tác dụng hóa khi nào.

- Nêu được kí hiệu, đơn vị đo, dụng cụ đo của cường độ dòng điện và hiệu điện thế.


	- Xác định được chất dẫn điện, chất cách điện.

- Giải thích được vì sao dây dẫn điện có vỏ bằng nhựa, lõi bằng kim loại.

- Số chỉ của ampe kế bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn.

- Tác dụng nhiệt của dòng điện không có ích đối với tủ lạnh, điện thoại di động.

- Số vôn trên pin là hiệu điện thế của pin khi chưa mắc vào mạch điện; số vôn trên bóng đèn cho biết hiệu điện thế định mức của đèn.
	- Đổi được đơn vị  cho các giá trị đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế.

- Vẽ được sơ đồ mạch điện bằng cách dùng các kí hiệu.

- Đọc được GHĐ, ĐCNN của ampe kế, vôn kế và số chỉ của dụng cụ đó.


	

	TS câu
	2
	2,5
	1,5
	6

	TS điểm
	3,5
	2
	4,5
	10
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                        MÔN VẬT LÝ 7
Đề 1



        Thời gian 45phút, không kể thời gian giao đề.
Câu 1: (1,5 điểm)

a) Có mấy loại điện tích, kể tên ? 

b) Những điện tích loại nào thì đẩy nhau, những điện tích loại nào thì hút nhau ?

Câu 2: (2 điểm)      

Em hãy quan sát dụng cụ hình 25.1, cho biết: 

a) Dụng cụ đo có tên gọi là gì ?

b) Xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ?

c) Kim ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu ?


       [image: image1.jpg]




Câu 3:(1,5 điểm)

a) Khi nào có xảy ra tác dụng nhiệt của dòng điện ?

b) Khi các thiết bị điện sau đây hoạt động, tác dụng nhiệt của dòng điện là không có ích với thiết bị nào: lò nướng, tủ lạnh, máy sấy tóc, điện thoại di động ?

Câu 4:(2 điểm)

a) Nêu đơn vị  của cường độ dòng điện.

 Muốn đo cường độ dòng điện thì dùng dụng cụ nào ?

b) Đổi các đơn vị sau: 

 220 mA = ?  A

              0,15 A   =  ? mA

Câu 5: (1 điểm)

Trên bình ăc quy có ghi 9V, con số này cho biết gì?

Câu 6: (2 điểm)

a) Hãy vẽ sơ đồ của một mạch điện gồm: nguồn điện hai pin, công tắc đóng, bóng đèn, ampe kế, dây dẫn.

b) Khi số chỉ của ampe kế là 0,2A thì cường độ dòng điện qua bóng đèn bằng bao nhiêu A?

                                                         …….Hết……..

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG  

HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN VẬT LÝ 7 HKII
 NĂM HỌC 2019 – 2020
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	a)  Có hai loại điện tích, điện tích dương và điện tích âm.

b) Những điện tích cùng loại thì đẩy nhau, những điện tích khác loại thì hút nhau.
	0,5đ

1,0đ

	2

(2,0 điểm)
	a) Dụng cụ đo gọi là vôn kế.

b) GHĐ là 10 V, ĐCNN là 0,5 V

c) Kim ở vị trí (2) chỉ 7 V.
	0,5đ

1,0đ

0,5đ

	3

(1,5 điểm)
	a) Dòng điện có tác dụng nhiệt khi đi qua mọi vật dẫn điện đều làm cho vật nóng lên.

b)Tác dụng nhiệt không có ích với tủ lạnh, điện thoại di động.
	1,0đ

0,5đ

	4

(2,0 điểm)
	a)- Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (A).

- Muốn đo cường độ dòng điện ta dùng ampe kế.

b)Đổi đơn vị: 220 mA = 0,22 A

                       0,15 A   = 150 mA
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	5

(1,0 điểm)
	- Số đó cho ta biết hiệu điện thế giữa hai cực của bình ắc quy  khi chưa mắc vào mạch điện.
	1,0đ

	6

(2,0 điểm)
	- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện.

- Cường độ dòng điện qua bóng đèn là 0,2 A.
	1,5đ

0,5đ
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                        MÔN VẬT LÝ 7






     Thời gian 45phút, không kể thời gian giao đề.
Đề 2

Câu 1. (1,5 điểm)

a) Thế nào là chất dẫn điện ? Thế nào là chất cách điện ?

b) Trong các chất sau đây: nhựa, chì, nước muối, thủy tinh. Hãy cho biết chất nào dẫn điện?

Câu 2. (2 điểm)     

Em hãy quan sát dụng cụ hình 24.1, cho biết: 

a) Dụng cụ đo có tên gọi là gì ?

b) Xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ?

c) Kim ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu ?
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Câu 3. (1,5 điểm)

a) Khi nào có xảy ra tác dụng hóa của dòng điện ?

b) Vì sao dây dẫn điện thường có lõi bằng kim loại còn vỏ bằng nhựa ?

Câu 4. (2 điểm)

a) Nêu đơn vị  của hiệu điện thế.

 Muốn đo hiệu điện thế thì dùng dụng cụ nào ?

b) Đổi các đơn vị sau:  

220 V   = ?  mV

    1300 mV = ?  V

Câu 5. (1 điểm)

Trên bóng đèn có ghi 220V, số này cho biết gì?

Câu 6. (2 điểm)

a) Hãy vẽ sơ đồ của một mạch điện gồm: nguồn điện hai pin, công tắc đóng, bóng đèn,  ampe kế, dây dẫn.

b) Khi số chỉ của ampe kế là 0,2 A thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là bao nhiêu A ?

                                                   ………Hết………….

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG  

HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN VẬT LÝ 7 HKII
 NĂM HỌC 2019 – 2020
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1

(1,5 điểm)
	a)- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

b)  Chất dẫn điện: chì, nước muối.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2

(2,0 điểm)
	a) Dụng cụ đo là ampe kế.

b) GHĐ = 1,6 A, ĐCNN = 0,1 A

c) Kim ở vị trí (2) chỉ 1,3 A.
	0,5đ

1,0đ

0,5đ

	3

(1,5 điểm)
	a) Dòng điện có tác dụng hóa khi đi qua dung dịch dẫn điện (dung dịch muối, axit, kiềm).

b) Vì kim loại dẫn điện, nhựa cách điện để an toàn khi sử dụng điện.
	0,75đ

0,75đ

	4

(2 điểm)
	a)- Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (V).

- Muốn đo hiệu điện thế ta dùng vôn kế.

b) Đổi đơn vị:      220 V = 220000 mV

                           1300 mV = 1,3 V
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	5

(1 điểm)
	 Số đó cho ta biết hiệu điện thế định mức của bóng đèn là 220 V .
	1,0đ

	6

(2 điểm)
	a) Vẽ đúng sơ đồ mạch điện.

b) Cường độ dòng điện qua bóng đèn là 0,2 A.
	1,5đ

0,5đ


